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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	· Tạo ra sức hút nước ở rễ.

· Giảm nhiệt độ bề mặt thoát hơi ( tránh cho lá, cây không bị đốt nóng khi nhiệt độ quá cao.

· Giúp khí khổng mở tạo điều kiện để CO2 đi vào thực hiện quá trình quang hợp, 

· Giải phóng O2 điều hoà không khí
	0.25

0.25

0.25

0.25

	2
	Vì lá có hiện tượng thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ bề mặt lá/ đồng thời làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống nên đứng dưới bóng cây sẽ mát hơn.
	0.5

	3
	· Vai trò chung: Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu của thực vật

· Vai trò cấu trúc: Nitơ  là thành phần  của hầu hết các hợp chất trong cây như /:Prôtêin, axit nuclêic,/ diệp lục, ATP.. cấu tạo nên tế bào và cơ thể

· Vai trò điều tiết: Tham gia thành phần của các enzim,hoocmôn/→ điều tiết các quá trình sinh lí, hoá sinh trong tế bào và cơ thể
	0.25

0.75

0.5

	4
	· Quá trình cố định ni tơ phân tử: là sự liên kết giữa N2 với H2 hình thành NH3
· Thực hiện trong điều kiện có các lực khử mạnh, được cung cấp ATP,/ có sự tham gia của enzim nitrogenaza, kị khí.

· Gồm 2 nhóm VSV:
· Nhóm VSV sống tự do như vi khuẩn lam

· Nhóm cộng sinh với rễ cây Họ đậu là chi Rhizobium 
	0.5

0.5

0.25

0.25

	5
	
· PTPƯ:12H2O+6CO2    (    C6H12O6+6CO2+6H2O

· Vai trò : 

· Tạo chất hữu cơ cung cấp  cho sự sống trên Trái đất

· Biến đổi và tích lũy  năng lượng ( năng lượng vật lý thành năng lượng hoá học) 

· Điều hoà không khí : giải phóng ôxi, hấp thụ CO2 ngăn chặn hiệu ứng nhà kính
	0.25

0.25
0.25

0.25

	6
	· Diện tích bề mặt lá lớn(hấp thụ được nhiều tia sáng                     

· Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng (giúp khí CO2 khuếch tán vào lục lạp


	0.25

0.25
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